
Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

1 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

2 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

3 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

4 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

5 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

6 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

7 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

8 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

9 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

10 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

11 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

12 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

DANH SÁCH MÔN THI LẦN 2

CƠ SỞ CỦ CHI

01DS14D1

01YS14D1

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   19   tháng   02    năm 2024



STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

13 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

14 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

15 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

16 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

17 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

18 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

19 2 14 Lý 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

20 2 14 Lý 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

21 2 14 Lý 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

22 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

23 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

24 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

25 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

26 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

27 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

28 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

29 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

30 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

31 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

32 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

33 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

34 2 14 Lý 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

35 2 14 Lý 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

36 2 14 Lý 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

CƠ SỞ GÒ VẤP

02DD14D1

02DN14D1

02DS14D1

02KT14D1



STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

37 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

38 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

39 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

40 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

41 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

42 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

43 2 14 Lý 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

44 2 14 Lý 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

45 2 14 Lý 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Văn Đông

46 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

47 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

48 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

49 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

50 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

51 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

52 2 14 Toán 10 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

53 2 14 Toán 11 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

54 2 14 Toán 12 Trắc Nghiệm Nguyễn Quốc Dũng

55 2 14 Văn 10 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

56 2 14 Văn 11 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

57 2 14 Văn 12 Tự luận Nguyễn Thị Ngân

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu ý :  - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ phí theo quy định mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo 

để giải quyết trước khi thi ít nhất 01 ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nếu có phát sinh say ra.
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